
PHỤ LỤC SỐ 06 

BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CHUẨN  

ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

----- 

Stt Chức danh 

Giờ chuẩn tối 

thiểu so với định 

mức 

1.  Giám đốc Học viện 15% 

2.  Phó Giám đốc Học viện 20% 

3.  Trưởng ban, phòng 25% 

4.  Phó Trưởng ban, phòng, Trung tâm, Viện nghiên cứu 30% 

5.  Trưởng khoa 70% 

6.  Phó Trưởng khoa 75% 

7.  Trưởng bộ môn 80% 

8.  Phó Trưởng bộ môn, Chủ nhiệm lớp 85% 

9.  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Học viện 55% 

10.  Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH Đảng ủy, UVBCH Công 

đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng ban 

Thanh tra nhân dân, Thư ký khoa học, phụ nữ có con 

nhỏ dưới 36 tháng. 

75% 

11.  Phó Bí thư Chi bộ 80% 

12.  Giảng viên làm công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên thực hiện theo Quy định hiện hành của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh 

viên Việt Nam. 
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